
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

Tên
Quốc 

tịch

Thuộc 

NSNN

Không 

thuộc 

NSNN

Thuộc 

NSNN

Không 

thuộc 

NSNN

Thuộc 

NSNN

Không 

thuộc 

NSNN

Thuộc 

NSNN

Không 

thuộc 

NSNN

Thuộc 

NSNN

Không 

thuộc 

NSNN

Thuộc 

NSNN

Không 

thuộc 

NSNN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Chương trình, dự án
II Khoản viện trợ phi dự án

1

Hỗ trợ học bổng cho học 

sinh Trường THCS Phước 

Hưng

UBND huyện Tuy 

Phước

Tổ chức Đồng 

hành cùng người 

nhập cư Hàn Quốc 

(SOMI/Hàn Quốc)

50 50

2

Hỗ trợ người khuyết tật, trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn 

tỉnh Bình Định

Hội Bảo trợ Người 

khuyết tật và Bảo 

vệ quyền trẻ em 

(NKT-BVQTE) tỉnh 

Bình Định 

Tổ chức Kết nối 

Châu Á (ACI)

236/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2023

25 25

3 Hỗ trợ xây nhà (6 nhà)

 Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh 

Bình Định 

Tổ chức Tzu Chi 

4619/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023

420 420

4 Trợ cấp học tập (500 suất)

 Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh 

Bình Định 

Tổ chức Tzu Chi 

4619/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2023

500 500

5

Dự án Làng Hòa bình Việt 

Nam - Hàn Quốc hỗ trợ 

xây dựng nhà chống bão lụt.

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Làng Hòa bình 

Việt Nam - Hàn 

Quốc

4263/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2023

200 100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 01

Vốn do chủ khoản 

viện trợ quản lý

(triệu VNĐ)

Vốn do Bên tài trợ 

quản lý

(triệu VNĐ)

Vốn đối ứng 

(USD)

TT Tên khoản viện trợ Mã số Chủ khoản viện trợ 

DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA

 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DÀNH CHO VIỆT NAM  NĂM 2023

Vốn do chủ 

khoản viện trợ 

quản lý

(USD)

Vốn đối ứng 

(USD)
Bên tài trợ

Số văn bản 

và ngày phê 

duyệt

Tổng 

vốn 

(quy đổi 

sang 

USD)

Xếp loại

Tổng 

vốn 

(triệu 

VNĐ)

Vốn đối ứng

(triệu VNĐ)
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